
SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐKKV HỒNG NGỰ   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                       

Số: 25/BV-VTTBYT 

V/v thông báo yêu cầu vật tư tiêu hao và 

hoá chất sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa 

khu vực Hồng Ngự năm 2024-2025  

TP.Hồng Ngự, ngày 05 tháng 01 năm 2024 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 
 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 

tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói 

thầu Mua vật tư tiêu hao và hoá chất sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng 

Ngự năm 2024-2025 với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự. 

Địa chỉ: đường Trần Phú, khóm An Lợi, phường An Lộc, thành phố Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng Tháp. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Nguyễn Ngọc Nữ :  phòng vật tư- thiết bị y tế. 

- Số điện thoại: 0889107738. 

- Email: ngocnunguyen@gmail.com. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: đường Trần Phú, khóm An Lợi, phường An Lộc, 

thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 16 giờ ngày 05 tháng 01 năm 2024 đến 

trước 14 giờ ngày 16 tháng 01 năm 2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 17 tháng 

01 năm 2023.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục vật tư tiêu hao. 

STT Danh mục 

Mô tả yêu cầu về tính 

năng, thông số kỹ 

thuật và các thông tin 

liên quan về kỹ thuật 

Quy cách 
Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

kế 

hoạch 

1 Cloramin B Cloramin B   kg 32 



STT Danh mục 

Mô tả yêu cầu về tính 

năng, thông số kỹ 

thuật và các thông tin 

liên quan về kỹ thuật 

Quy cách 
Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

kế 

hoạch 

2 

Natri Troclosene 

(Natri 

Dichloroisocyanurate) 

50% (kl/kl) 

Natri Troclosene (Natri 

Dichloroisocyanurate) 

50% (kl/kl) <> Presep 

2.5 <> hoặc tương 

đương; 

  viên 800 

3 
Dung dịch sát khuẩn, 

khử trùng dụng cụ 

Dung dịch sát khuẩn, 

khử trùng dụng cụ các 

loại Glutaraldehyde ≥ 

2% <> hoặc tương 

đương 

  lít 320 

4 
Mask gây mê các 

loại, các cỡ 

Mask gây mê số 3, số 

4<> hoặc tương đương 
  cái 16 

5 
Mask oxy có túi các 

loại, các cỡ 

Mask oxy có túi các cỡ 

<> hoặc tương đương 
  cái 800 

6 Lam kính 
Lam kính <> hoặc 

tương đương 

Hộp/72 

miếng 
hộp 40 

7 
Thông (sonde) các 

loại, các cõ 

Sond Rectal các số  <> 

hoặc tương đương 
  Cái 40 

8 
Túi, bao gói tiệt trùng 

các loại, các cỡ 

Túi cuộn tiệt trùng loại 

dẹp 200mm x 200m <> 

hoặc tương đương 

  Cuộn 16 

9 
Kim lấy máu, lấy 

thuốc các loại, các cỡ 

Kim số 18G <> hoặc 

tương đương 
  Cái 24000 

10 
Chỉ Nylon các loại, 

các cỡ 

Chỉ Nylon 3/0, dài 

75cm, kim tam giác 

20mm, 3/8 vtr <> hoặc 

tương đương 

  tép 1200 

11 

Bông (gòn), bông tẩm 

dung dịch các loại, 

các cỡ 

Bông thấm nước y tế 

<> hoặc tương đương 
  kg 160 

12 

Bông (gòn), bông tẩm 

dung dịch các loại, 

các cỡ 

Bông gòn viên y tế  tiệt 

trùng 500gr (Fi 20mm 

± 2mm) <> hoặc tương 

đương 

  gói 192 

13 
Đè lưỡi (gỗ, inox, sắt) 

các loại, các cỡ 

Que đè lưỡi gỗ đã tiệt 

trùng <> hoặc tương 

đương 

  cái 1200 



STT Danh mục 

Mô tả yêu cầu về tính 

năng, thông số kỹ 

thuật và các thông tin 

liên quan về kỹ thuật 

Quy cách 
Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

kế 

hoạch 

14 Tạp dề y tế tiệt trùng 

Tạp dề y tế 1.1 x 1,2m 

tiệt trùng <> hoặc 

tương đương 

  Cái 3200 

15 Than hoạt Than hoạt   Kg 5 

16 Formol 10% Formol 10%   Lít 15 

17 

Ống, dây hút đờm, 

dịch, khí, mỡ các loại, 

các cỡ 

Dây hút dịch các loại, 

các cỡ chiều dài 2m <> 

hoặc tương đương 

  Cái 800 

18 

Túi, lọ, hộp đựng 

bệnh phẩm các loại, 

các cỡ 

Ống hematocrite có 

tráng heparin <> hoặc 

tương đương; 

100 

ống/cái 
Ống 40 

19 
Kim chích máu các 

loại, các cỡ 

Lancet <> hoặc tương 

đương; 
  Cái 2.000 

20 
Kim châm cứu các 

loại, các cỡ 

Kim châm cứu vô trùng 

dùng một lần các loại, 

các cỡ <> hoặc tương 

đương 

  Cái 40.000 

21 
Bơm tiêm các loại, 

các cỡ 

Bơm tiêm 20ml tiệt 

trùng, kim các số <> 

hoặc tương đương 

  Cái 28000 

22 

Nội khí quản lò xo có 

bóng, không bóng các 

loại, các cỡ 

Nội khí quản lò xo có 

bóng <> hoặc tương 

đương  

  Cái 240 

23 
Giấy đo điện tim các 

loại, các cỡ 

Giấy điện tim 80mm x 

20m <> hoặc tương 

đương 

  Cuộn 800 

24 
Giấy đo điện tim các 

loại, các cỡ 

Giấy đo điện tim 58mm 

x25m <> hoặc tương 

đương 

  Cuộn 100 

25 

Bơm tiêm dùng cho 

máy bơm tiêm tự 

động 

Bơm tiêm 190ml sử 

dụng cho máy bơm 

tiêm tự động <> hoặc 

tương đương; 

 Cái 500 



STT Danh mục 

Mô tả yêu cầu về tính 

năng, thông số kỹ 

thuật và các thông tin 

liên quan về kỹ thuật 

Quy cách 
Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

kế 

hoạch 

26 Kim chích máu 

Kim lấy máu: Kim 

chích có vỏ nhựa bảo 

vệ an toàn, 28G, tiệt 

trùng, vát 3 mặt  <> 

hoặc tương đương 

 Cái 36.000 

27 Kim cấy chỉ 
Kim cấy chỉ số 7  <> 

hoặc tương đương 
 Cái 2.000 

28 Dây 3 ngã 

Dây 3 ngã 50cm - 

75cm <> hoặc tương 

đương; 

 Bộ 1.000 

29 
Ống ca-nuyn 

(cannula) 

Cannyl mở khí quản 

các số (có bóng chèn) 

<> hoặc tương đương; 

 Cái 200 

30 
Canuyn mở khí quản 

02 nòng 

Canyl mở khí quản 2 

nòng các số (không 

bóng chèn) <> hoặc 

tương đương; 

 Cái 2.000 

31 
Nội khí quản đặt qua 

đường mũi 

Nội khí quản đặt qua 

đường mũi các số sử 

dụng một lần <> hoặc 

tương đương; 

 Cái 500 

32 Ống dẫn lưu ổ bụng 

Ống dẫn lưu ổ bụng số 

28<> hoặc tương 

đương 

 Cái 500 

33 

Các loại dao, lưỡi dao 

sử dụng trong phẫu 

thuật các loại, các cỡ / 

Dao mổ mắt - ĐTKT: 

Dao mổ mắt 2,2mm,  

gập góc <> Dao 

Clearcut 2.2 <> hoặc 

tương đương; 

Các loại dao, lưỡi dao 

sử dụng trong phẫu 

thuật các loại, các cỡ / 

Dao mổ mắt - ĐTKT: 

Dao mổ mắt 2,2mm,  

gập góc <> Dao 

Clearcut 2.2 <> hoặc 

tương đương; 

 Cái 2.000 

34 
Giấy in monitor sản 

khoa 

Giấy in monitor sản 

khoa 152mm x 90mm 

<> hoặc tương đương 

 Xấp 150 



STT Danh mục 

Mô tả yêu cầu về tính 

năng, thông số kỹ 

thuật và các thông tin 

liên quan về kỹ thuật 

Quy cách 
Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

kế 

hoạch 

35 Mũi đánh bóng 

Mũi đánh bóng <> Đài 

đánh bóng <> hoặc 

tương đương; 

 Cái 5 

36 
Bình dẫn lưu màng 

phổi 

Bình dẫn lưu màng 

phổi bằng nhựa <> 

hoặc tương đương 

 Bộ 200 

37 
Bình dẫn lưu vùng 

mổ áp lực âm 

Bình dẫn lưu vùng mổ 

áp lực âm <> hoặc 

tương đương 

 Bộ 200 

38 Vòng tránh thai 

Vòng tránh thai TCU 

380 <> hoặc tương 

đương; 

 Cái 2.000 

 

2. Địa điểm cung cấp: Kho phòng vật tư- thiết bị y tế - Bệnh viện Đa khoa 

khu vực Hồng Ngự. 

- Địa chỉ: đường Trần Phú, khóm An Lợi, phường An Lộc, thành phố Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng Tháp. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: từng đợt theo dự trù của Bệnh viện. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: không áp dụng. 

5. Các thông tin khác:  

(Đính kèm theo Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các 

thiết bị y tế; các yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, 

cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế; thời gian giao hàng dự kiến và các thông 

tin liên quan khác). 

 Trân trọng kính chào./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Trang thông tin điện tử của Bệnh viện; 

- Lưu: VT, VTTB. 

GIÁM ĐỐC 

   

 

 

    

 Trần Quang Vinh   

 



BÁO GIÁ  

Kính gửi: ... [ ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá ] 
 Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá ], chúng tôi... ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, 

nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi 

rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]  báo giá cho các thiết bị y tế như sau:  

1.Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan  

Stt Danh mục thiết bị y tế  
Ký, mã nhản 

hiệu, model, 

hảng sản xuất 

Mã 

HS 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

sứ 

Số 

lượng/ 

khối 

lượng 

Đơn 

giá 
(VNĐ) 

Chi phí cho 

các dịch vụ liên 

quan (VNĐ) 

Thuế phí, lệ 

phí (nếu có) 
(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1 Thiết bị A          

2 Thiết bị B          

n…           

              

    (Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ... ngày, kể từ ngày  ... tháng ... năm ... [ ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 120 ngày 

], kể từ ngày  …. tháng ... năm... [ ghi ngày … tháng ... năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản  4 Mục 1 — 

Yêu cầu báo giá].  

3. Chúng tôi cam kết:  

 - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định 

của pháp luật về doanh nghiệp, 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.  

- Những thông tin nếu trong báo giá là trung thực. 

 …..,  ngày.... tháng...năm .... 

 Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)  
 (Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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